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NĂM HỌC 2022 – 2023

I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Như chúng ta đã biết việc chăm sóc, giáo dục trẻ là trách nhiệm, là tình thương, là hạnh phúc của mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội. Song đối với lứa tuổi mầm non ngoài gia đình ra thì trường học là ngôi nhà thứ hai của trẻ và giáo viên mầm non được coi là người mẹ thứ hai giúp các con tự tin học hỏi được nhiều điều và có một số kỹ năng tự phục vụ phù hợp với lứa tuổi. Người xưa thường nói:

“Uốn con từ thuở còn non

Dạy con từ thưở con còn ngây thơ”
Kỹ năng tự phục vụ cho trẻ 4-5 tuổi là việc làm vô cùng quan trọng và cần thiết đối với trẻ mầm non. Đó là phương tiện không thể thiếu để giúp trẻ tự tin, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Ngoài ra kỹ năng tự phục vụ còn giúp bản thân trẻ biết cách xử lý tốt một số tình huống trong mọi hoàn cảnh như trẻ biết tránh những vật, những nơi nguy hiểm không an toàn cho bản thân. Thiếu kỹ năng tự phục vụ sẽ dẫn đến trẻ trở nên lười biếng, thụ động và khó khăn khi tham gia các hoạt động tập thể. 

Giáo viên cần phải rèn cho trẻ: Kỹ năng chăm sóc bản thân, kỹ năng giữ gìn vệ sinh, kỹ năng giúp đỡ người khác...Dạy cho trẻ biết những kỹ năng tự phục vụ giúp trẻ có ý thức hơn với chính mình, với bạn bè, với người thân. Chính vì vậy, giáo viên cần phải rèn kỹ năng tự phục vụ cho trẻ ngay từ bậc học nhỏ nhất.

Là một giáo viên mầm non với lòng yêu nghề, mến trẻ, tâm huyết với sự nghiệp trồng người tôi đã lựa chọn biện pháp: Việc rèn kỹ năng tự phục vụ cho trẻ 4-5 tuổi là việc làm vô cùng quan trọng và cần thiết.  Chính vì điều này mà tôi đã lựa chọn đề tài: “Giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ 4-5 tuổi thông qua các hoạt động”. Với mong muốn trang bị tốt các kỹ năng tự phục vụ và phát huy tối đa tính tự lập cho trẻ mầm non.
II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

 Biện pháp: Giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ 4- 5 tuổi thông qua các hoạt động. 

1. Giáo dục kỹ năng tự phục vụ thông qua hoạt động đón, trả trẻ
Trong hoạt động đón, trả trẻ giáo viên vừa giao tiếp với trẻ, với phụ huynh đồng thời cũng quan sát những hành động, kỹ năng của trẻ từ đó có những uốn nắn kịp thời cho trẻ.

Ví dụ: Trong giờ đón trẻ, lớp tôi có trẻ đến cửa lớp cởi giày và không cất lên giá. Đối với trường hợp như vậy tôi đã xử lý như sau:Tôi đã lại gần trẻ nhắc nhở: Con sẽ để giày ở đâu? Con để lại giày đi. Sau đó tôi hỏi thêm con nói cho cô biết các bước dép đúng quy định nào!
        Trong giờ trả trẻ: Tôi hướng dẫn trẻ các kĩ năng kỹ năng lau mặt, rửa tay, sửa sang quần áo, đầu tóc cho gọn gàng, sạch sẽ trong thời gian chờ đợi bố mẹ đến đón. Trẻ hứng thú thực hiện các kĩ năng 
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Kỹ năng trẻ cất giày, dép lên giá

2. Giáo dục kỹ năng tự phục vụ thông qua hoạt động góc:
 Hoạt động góc là hoạt động mà trẻ mầm non rất thích thú. Ở các góc chơi trẻ thể hiện các vai chơi, đóng làm người lớn, làm những điều như người lớn.  Đặc biệt ở góc kỹ năng sống, là góc chơi mà trẻ có thể tự trải nghiệm các công việc tự phục vụ bản thân như: cởi áo, cách rót trà mời trà, xúc hột hạt, nhặt rau… thông qua các chủ đề chơi khác nhau. Chính vì vậy mà khi quan sát trẻ chơi góc kỹ năng, giáo viên có thể nắm bắt được vốn kinh nghiệm của trẻ một cách tự nhiên nhất.
Ví dụ: Trong chủ đề/ sự kiện “Gia đình”, tôi lựa chọn nội dung chơi cho trẻ xúc hột hạt. Trong khi chơi trẻ phải thể hiện sựu khéo léo, không để hột hạt rơi ra ngoài. Khi hột hạt bị rơi trẻ sẽ nhặt để giữ gìn vệ sinh chung của lớp học.
[image: image2.jpg]quy goéc cho





Trẻ chơi xúc hột hạt
3. Giáo dục kỹ năng tự phục vụ thông qua hoạt vệ sinh ăn trưa: 
Có rất nhiều hoạt động ở trường mà các giáo viên có thể thông qua đó để giáo dục, dạy trẻ về vệ sinh. Nhưng tôi thấy thông qua hoạt động vệ sinh ăn trưa tôi vừa cung cấp kỹ năng, vừa củng cố được kỹ năng và đánh giá trẻ một cách hiệu quả nhất.
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Kỹ năng kê bàn của trẻ
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Kỹ năng chia cơm của trẻ
[image: image5.jpg]



Trẻ xếp hàng rửa tay
Ví dụ : Trước khi đến “giờ ăn” tôi cho trẻ ra rửa tay. Thông thường trẻ rửa tay rất qua loa với xà phòng không theo hướng dẫn của cô vì trẻ chưa hiểu hết tầm quan trọng của việc rửa tay với xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Trước hết tôi trò chuyện với trẻ, cho trẻ đọc các bài thơ, bài hát về giáo dục vệ sinh.

Tôi đặt những câu hỏi gợi mở cho trẻ trả lời: 

Vì sao trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, phải rửa tay? 

Vì sao phải rửa tay với xà phòng? 

 Tôi cho trẻ nói lên suy nghĩ của mình để trẻ ý thức và biết được tầm quan trọng của việc rửa tay với xà phòng. Sau đó tôi cho trẻ thực hiện theo thao tác cùng cô cách rửa tay, rửa đúng quy trình, rửa thật sạch nhưng không bắn nước ra ngoài và tiết kiệm nước. Sau đó tôi cho trẻ lần lượt ra rửa tay, tôi theo dõi, nhắc nhở trẻ…Hàng ngày thành nếp và thói quen cho trẻ. Từ đó trẻ có ý thức tự giác biết cách rửa tay và giữ vệ sinh.
   4. Lồng ghép, ứng dụng Montessori lĩnh vực thực hành cuộc sống.


Phương pháp giáo dục Montessori là phương pháp dạy trẻ em do bác sĩ, nhà giáo dục Maria Montessori người Ý phát minh. Đặc trưng của phương pháp này là học qua cảm giác với các giáo cụ trực quan,  phát huy được những tiềm năng riêng của bản thân, với sự tư duy, học tập độc lập, giúp hình thành tính tự lập tốt cho trẻ và rèn luyện sự khéo léo, phát triển cơ tay cho trẻ, rèn luyện tính kiên trì nhẫn lại.
* Xúc hạt, gắp hạt:

- Chuẩn bị: một cái thìa, một bát to đựng hạt gạo (hoặc hạt thóc, hạt đỗ xanh, đỗ đen) những chiếc bát nhỏ hơn.

- Yêu cầu: Không gây tiếng động, không làm rơi vãi hạt, khi xúc hạt lên phải có độ ngưng. 

- Cách thực hiện: 

+ Đầu tiên cô làm mẫu cho trẻ xem, không nói, không giải thích tập chung tinh thần, dùng thìa xúc hạt vào 2 chiếc bát có kích cỡ bằng nhau. Khi xúc thìa hạt lên khỏi bát to ngưng tay (vài giây) rồi mới đổ vào bát bé. Cứ như vậy cho đến khi hết hạt trong bát to. Điều này làm cho trẻ tập chung ý thức vào việc trẻ đang làm. 

+ Nếu làm vãi hạt ra ngoài thì không được nhặt hạt ngay mà sau khi xúc hết hạt trong bát to sang 2 bát mới được nhặt hạt rơi vãi (điều này dạy cho trẻ không được bỏ dở việc giữa chừng, kiên chì cố gắng thực hiện việc làm của mình đến cùng).

+ Cô quan sát trẻ thực hiện, nếu trẻ thực hiện được có thể cho trẻ xúc hạt sang 2 bát không bằng nhau, xúc hạt sang 3 bát bằng nhau, xúc hạt sang 3 bát không bằng nhau.

* Rót nước:

- Chuẩn bị: một cái ấm, chén hoặc chiếc cốc thuỷ tinh, khăn thấm nước.
- Yêu cầu: Không gây tiếng động, không rớt nước ra ngoài.

- Cách thực hiện: Tương tự như với bài tập xúc hạt. Cô có thể yêu cầu trẻ rót sao cho mức nước ở 2 cốc bằng nhau (rèn cho trẻ ước lượng bằng mắt)…
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Kỹ năng trẻ xúc hạt
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Kỹ năng trẻ rót nước
*   Phân loại rác:
Quan tâm đến môi trường. Ý thức phân loại rác để tái sử dụng, bảo vệ môi trường.

- Chuẩn bị: 4 cái hộp tượng trưng cho 4 thùng rác. Trên mỗi hộp có dán 1 
nhãn tượng trưng cho 1 loại rác (Ví dụ: hình ảnh 1 cái chai nhựa, giấy vụn, lon bằng kim loại, hình thực phẩm). Các thẻ hình dán trên bìa cứng với hình ảnh tượng trưng cho rác (Ví dụ: lon bia, giấy báo cũ, chai nước nhựa, vỏ trái cây sau khi gọt …..)
- Yêu cầu: Phân loại rác theo hình tương ứng, chất liệu.
- Cách thực hiện:  Trẻ bỏ rác vào đúng thùng tương ứng. Chơi xong cất lại vào hộp gọn gàng ngăn nắp, để trên kệ.
*  Kỹ năng sống:

Trẻ tự làm những công viêc hàng ngày một cách độc lập để hình thành cho trẻ những kỹ năng tự phục vụ. Học cụ là nhũng đồ dùng thật, vật thật xung quanh trẻ (Không làm mô phỏng tượng trưng, Trẻ làm thật với vật thật )

- Quét nhà, gấp quần áo: chơi trong góc phân vai chủ điểm Gia Đình.

- Đi dép, buộc dây giày, mặc quần áo, chải đầu tóc, đánh răng, rửa mặt...: chơi trong góc phân vai chủ đề Bản Thân. 
- Phơi khăn, lau bàn ghế...: Chơi trong góc phân vai chủ đề Trường Mầm Non...

- Chăm sóc cây xanh, trồng cây, lau lá cây, nhỏ cỏ, bắt sâu...: Chơi trong góc thiên nhiên.

III. KẾT QUẢ
1. Trẻ:

Qua một thời gian thực hiện trẻ lớp tôi đã đạt được kết quả sau:

	Nội dung
	TS trẻ
	Đạt
	Tỷ lệ %
	CĐ
	Tỷ lệ %

	 Kỹ năng đi giày, cất dép, cất ba lô
	37
	37
	100%
	0
	0

	Kỹ năng kê bàn, ghế
	37
	37
	100%
	0
	0

	Kỹ năng rửa tay
	37
	36
	97%
	1
	3%

	Kỹ năng mặc, cài khuy áo.
	37
	35
	95%
	2
	5%

	Kỹ năng cởi áo, gấp áo.
	37
	34
	92%
	3
	8%

	Kỹ năng lau bàn.
	37
	35
	95%
	2
	5%


- Qua một thời gian ngắn rèn luyện cho trẻ thì trẻ đã tiến bộ lên rất nhiều, nhiều cháu có thói quen tự phục vụ rất tốt, cháu thích thú được giúp cô và tự tin đề nghị với người lớn để trẻ được làm: Mẹ, cô để con làm cho, con biết làm mà…, cháu chủ động và mong chờ được ba mẹ, cô giáo và người lớn nhờ giúp. 
2. Phụ huynh:

 Cha mẹ luôn coi trọng trẻ và tích cực tham gia vào các hoạt động giáo dục trẻ ở lớp. Thường xuyên liên kết phối hợp chặt chẽ với cô giáo trong việc dạy trẻ các kỹ năng tự phục vụ, trao đổi với giáo viên bằng nhiều hình thức thông qua sổ bé chăm ngoan, zalo, điện thoại.
Quan sát khi trẻ đến trường, ít còn hình ảnh mẹ đi sau xách cặp cho con, mà trẻ tự đeo cặp, tự để cặp, dép đồ dùng ngay ngắn lên ô để cặp của mình, biết tự chào cô…

     3. Giáo viên:

Cô giáo thường xuyên trò chuyện với trẻ, dạy trẻ những việc nhỏ trong mọi lúc, mọi nơi, giải quyết hợp lý công bằng với mọi tình huống xảy ra giữa các trẻ trong lớp.

     Trong giảng dạy, chú ý giúp trẻ mạnh dạn, tự tin dạy trẻ biết quan sát phối hợp với bạn bè khi tham gia vui chơi, lao động, nhất là các kỹ năng giáo dục kỹ năng tự phục vụ bản thân.
IV. Kiến nghị, đề xuất

  1. Với phòng giáo dục:

Tổ chức chuyên đề, tiết dạy mẫu về phương pháp Mons cho trẻ để giáo viên có điều kiện được học tập kinh nghiệm.

   2. Với nhà trường:

Tiếp tục quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất về phương pháp mons để nâng cao hiệu quả công giáo dục.
Trên đây là “ “Giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ 4-5 tuổi thông qua các hoạt động”. Trong quá trình triển khai thực hiện không thể tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong Ban giám khảo bổ sung, góp ý để biện pháp của tôi được hoàn thiện, được áp dụng có hiệu quả trong nhà trường. 

Tôi xin trân trọng cảm ơn!    
                                                                               Giáo viên
                                                                   Nguyễn Thanh Phượng
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